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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K7-CB01 Lò Minh Châu 16/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650104001

2 K7-CB02 Lê Tấn Danh 28/04/1999 Nam Bình Thuận 1754010005

3 K7-CB03 Nguyễn Thị Thanh Diễm 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010085

4 K7-CB04 Nguyễn Thị Minh Đức 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754010007

5 K7-CB05 Nguyễn Thùy Dung 04/10/1999 Nữ Thanh Hóa 1754010008

6 K7-CB06 Nguyễn Thị Thùy Dung 21/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010086

7 K7-CB07 Đỗ Hùng Dũng 15/08/1999 Nam Bình Thuận 1754010010

8 K7-CB08 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020030

9 K7-CB09 Nguyễn Trường Giang 13/01/1998 Nam Bình Thuận 1650107005

10 K7-CB10 Hồ Ngọc Hải 26/02/1998 Nam Quảng Trị 1754010011

11 K7-CB11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/02/1997 Nữ Bình Thuận 1557010091

12 K7-CB12 Nguyễn Thị Kim Hằng 26/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754010012

13 K7-CB13 Nguyễn Hữu Hạng 30/08/1997 Nam Bình Thuận 1650107038

14 K7-CB14 Trần Thị Hồng Huệ 28/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010091

15 K7-CB15 Huỳnh Gia Huy 12/10/1998 Nam Bình Thuận 1750104015

16 K7-CB16 Dương Thị Diệu Huyền 27/04/1998 Nữ Bình Thuận 1657010094

17 K7-CB17 Nguyễn Lập Khang 22/01/1999 Nam Bình Thuận 1754030003

18 K7-CB18 Nguyễn Văn Thành Khanh 05/11/1997 Nam Bình Thuận 1550104015

19 K7-CB19 Nguyễn Lâm Trọng Khiêm 01/02/1999 Nam Bình Thuận 1754010016

20 K7-CB20 Trương Thị Tứ Liễu 22/11/1999 Nữ Bình Thuận 1757010013

21 K7-CB21 Vũ Anh Minh 21/10/2000 Nam Bình Thuận K10KQT0001

22 K7-CB22 Huỳnh Thị Kim Thảo Nguyên 26/03/1998 Nữ Ninh Thuận 1654020063

23 K7-CB23 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754010022

24 K7-CB24 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/03/1999 Nữ Quảng Trị 1754010023

25 K7-CB25 Đinh Công Phú 08/07/1996 Nam Bình Thuận 1754010025

26 K7-CB26 Phan Ngọc Minh Phương 29/08/1998 Nam Bình Thuận 1754010027
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27 K7-CB27 Lê Huỳnh Quang 23/09/1998 Nam Bình Thuận 1650107020

28 K7-CB28 Nguyễn Minh Thắng 27/02/1999 Nam Bình Thuận 1757010024

29 K7-CB29 Lê Thị Phương Thảo 08/06/1999 Nữ Quảng Nam 1757010064

30 K7-CB30 Trần Thanh Phương Thinh 06/01/1998 Nữ Bình Thuận 1754020029

31 K7-CB31 Trần Thị Minh Thư 19/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010040

32 K7-CB32 Lê Thị Thanh Thùy 24/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754010031

33 K7-CB33 Phạm Thị Mỹ Tiên 02/10/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0035

34 K7-CB34 Nguyễn Quốc Toàn 29/09/1999 Nam Bình Thuận 1754010032

35 K7-CB35 Nguyễn Thị Hồng Trâm 11/08/1999 Nữ Bình Thuận 1757010072

36 K7-CB36 Nguyễn Thành Tuấn 01/04/1997 Nam Bình Thuận 1650107030

37 K7-CB37 Phan Thị Tuyền 20/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010124

38 K7-CB38 Nguyễn Trần Thị Ánh Tuyết 28/09/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0040

39 K7-CB39 Võ Thị Ngọc Uyên 12/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103033

40 K7-CB40 Hồ Đại Việt 22/09/1998 Nam Bình Thuận 1754010039

41 K7-CB41 Nguyễn Hữu Việt 01/04/1999 Nam Bình Thuận 1754010040

42 K7-CB42 Châu Hữu Ý 24/08/1997 Nam Bình Thuận 1650107036

43 K7-CB43 Nguyễn Ngọc Ý 28/02/1997 Nam Bình Thuận 1754010041

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 43 thí sinh
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